TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7

Tuần 07: từ ngày 18/10 đến ngày 23/10/2021  
Tiết 1: Tập làm văn
 
LUYỆN NÓI: VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT, CON NGƯỜI
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=iS-ocFkQVVM 
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Chuẩn bị:
* Đề: Cảm nghĩ của em về tình bạn.

 Dàn bài

1. Mở bài: Nêu cảm nghĩ chung về tình bạn. (Là 1 trong những thứ rất quan trọng, cần thiết đối với mỗi người)

 2. Thân bài:

- Tình bạn đã gợi lên cảm xúc gì trong em? (ai cũng cần tình bạn)

- Tình bạn phải chân thành, trong sáng, vô tư, tin tưởng nhau.

- Hiểu biết và thông cảm, chia sẻ buồn vui, giúp nhau tận tình.

- Tình bạn có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? Là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy, là nguồn động viên, an ủi, khích lệ

+ Lúc học tập – có người trao đổi, để hỏi…

+ Vui – cùng chung vui.

+ Buồn – có người chia sẻ.

- Kể 1 vài kỉ niệm đáng nhớ giữa em và bạn.

 3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về tình bạn, tình cảm đối với những người bạn
 II. Thực hành
1. Yêu cầu:
- Tác phong nhanh nhẹn, tự tin, lịch sự

- Nội dung đầy đủ, rõ ràng, giàu cảm xúc.

- Diễn đạt: Nói to, rõ, truyền cảm.

2. Tiến hành: 
- Chọn 2-3 học sinh trình bày.

- Giáo viên mời học sinh nhận xét và sửa chữa.

 Tiết 2: BÁNH TRÔI NƯỚC 
             (Hồ Xuân Hương)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=QvuIDcRQgLg&t=4s 
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
A. Tìm hiểu chung

1. Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
2. Phương thức biểu đạt: Biểu cảm, miêu tả.
3. Bố cục: 2 phần.
B. Đọc - hiểu văn bản
1. Hình ảnh chiếc bánh trôi
- Miêu tả: Trắng, tròn

-> Tính từ chỉ tính chất gợi sự trong sạch, hoàn hảo ở sự vật.

- Chìm – nổi.

- Rắn – nát.

-> Từ ngữ đặc tả sinh động trạng thái đối lập

 => Hình ảnh cái bánh trắng tròn, thơm ngon, tinh khiết giống cái bánh ngoài đời.

2. Vẻ đẹp, thân phận và nhân cách của người phụ nữ
- Thân em -> Cách nói quen thuộc trong ca dao.

=> Lời xưng hô, giới thiệu dịu dàng, nữ tính.

- Vừa trắng ... vừa tròn.

-> Lặp tăng tiến.

 => Tả thực cái bánh, ẩn dụ cho vẻ đẹp thể chất hoàn hảo, khoẻ mạnh, trong trắng của người phụ nữ.

- Bảy nổi ba chìm với nước non.

+ Thành ngữ, chơi chữ (nước non), đối lập (chìm-nổi), giọng oán trách xót xa

+ Thân phận long đong, phiêu dạt, trôi nổi, bấp bênh, cay cực xót xa của người phụ nữ.

- Rắn nát mặc dầu....

+ Giọng ngậm ngùi, cam chịu, hình ảnh ẩn dụ

+ Cuộc đời xô đẩy, không tự  làm chủ, bị phụ thuộc.

- Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

 + Giọng rắn rỏi bày tỏ thái độ thách thức bất chấp vượt lên số phận cuộc đời để giữ vững phẩm giá cao đẹp.

=> Niềm tự hào về phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam và thái độ cảm thông cho thân phận chìm nổi, bấp bênh, bị lệ thuộc của họ.
C. Tổng kết: Ghi nhớ sgk/104

Tiết 3: BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
          (Nguyễn Khuyến)
 Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=E8CuIcuSfys

* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
A. Tìm hiểu chung

1. Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.
2. Phương thức biểu đạt: Biểu cảm
3. Bố cục: 3 phần.
B. Đọc - hiểu văn bản
1. Câu 1
- Đã bấy lâu nay: Khoảng thời gian dài → bày tỏ sự chờ đợi bạn đến chơi.

- Bác: Cách xưng hô vừa trân trọng vừa thân mật.

⇒ Câu thơ thay cho lời chào, bộc lộ sự hồ hởi, vui mừng khi bạn hiền đến chơi.
2. Sáu câu tiếp theo
- Có tất cả mà cũng chẳng có gì để đãi bạn.

+ Trẻ đi vắng

+ Chợ xa

+ Ao sâu - khôn chài cá.

+ Vườn rộng- khó đuổi gà

+ Cải chửa ra cây

+ Cà mới nụ

+ Bầu vừa rụng rốn

+ Mướp đương hoa...

=> Tình huống khó xử khi bạn đến chơi nhà.

- Nghệ thuật: Nói quá.

→ Cảnh sống thanh bạch giản dị.

→ Tình cảm chân tình không khách sáo, sự hóm hỉnh đùa vui, yêu đời.

- Ngôn ngữ  tự nhiên tinh tế, dân dã, bình dị.
3. Câu thơ cuối
 Ta với ta → là nhà thơ và người bạn.

=> Khẳng định tình bạn cao đẹp, gắn bó không cần đến vật chất cao sang mà cốt ở tấm lòng, sự tri kỉ, đồng cảm thiết tha.

⇒ Tình bạn cao đẹp giúp con người vượt lên trên mọi lề thói, lễ nghi thông thường và cả vật chất.

- Cách lập ý bất ngờ => thể hiện cái nhìn thông thái, niềm vui của tác giả khi đón bạn vào nhà.
C. Tổng kết: Ghi nhớ sgk/105

 Tiết 4: QUA ĐÈO NGANG
            (Bà Huyện Thanh Quan)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=oM-uHVWB63k
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
A. Tìm hiểu chung

1. Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.

2. Phương thức biểu đạt: Biểu cảm.
3. Bố cục: 4 phần.
B. Đọc - hiểu văn bản
1. Hai câu đề
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
- Không gian: Đèo Ngang

-> mênh mông, rộng lớn.

- Thời gian: chiều tà

=> Gợi buồn, gợi nhớ, gợi sự cô đơn.

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

- Cảnh vật : Cỏ, cây, đá, lá, hoa.

+ Phép liệt kê.



+ Điệp từ: “chen”

+ Cách gieo vần độc đáo, điệp âm.
+ Phép tiểu đối.

- Gợi sự rậm rạp, hoang sơ, vắng vẻ.
2. Hai câu thực
- Từ láy gợi tả.

- Đối thanh, đối từ loại và đối cấu trúc câu, tạo nhịp điệu cân đối cho câu thơ.

- Đảo ngữ, đảo trật tự ngữ pháp

=> Gợi nên hình dáng vất vả của người tiều phu và sự thưa thớt, hiu quạnh của lều chợ.

- Sự sống của con người đã xuất hiện nhưng còn thưa thớt, vắng vẻ.
3. Hai câu luận
- Khai thác nghệ thuật chơi chữ:

     Quốc quốc- gia gia= quốc gia

=> Bộc lộ tâm trạng nhớ thương đất nước da diết
 4. Hai câu kết
-> Gợi không gian bao la rộng lớn >< Con người nhỏ bé, yếu đuối, cô đơn.

=> Hình ảnh đối lập làm nổi rõ tâm trạng buồn, lẻ loi, cô đơn, không có người sẻ chia.

=> Diễn tả sự cô đơn tuyệt đối của con người trước thiên nhiên hoang vắng, rộng lớn.
C. Tổng kết: Ghi nhớ sgk/95

· DẶN DÒ:

- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 7
- Học sinh ghi phần NỘI DUNG BÀI HỌC vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới:
+ Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm. (trả lời câu hỏi sgk)

+ Quan hệ từ (trả lời câu hỏi sgk)

+ Chữa lỗi về quan hệ từ (trả lời câu hỏi sgk)

* Lưu ý: Học sinh làm bài tập phiếu học tập trực tiếp trên K12ONLINE theo từng đơn vị bài học:
BÀI TẬP CỦNG CỐ TUẦN 7
Câu 1: Bánh trôi nước được làm theo thể thơ gì?
A. Song thất lục bát                                   B. Ngũ ngôn tứ tuyệt

C. Thất ngôn tứ tuyệt                                 D. Lục bát
Câu 2: Nhận xét nào đúng nhất khi nói về những đặc sắc về nội dung của bài thơ “Bánh trôi nước”?

A. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp hình thức của chiếc bánh trôi và vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ.

B. Bài thơ vừa tả thực về chiếc bánh trôi, vừa thể hiện vẻ đẹp hình thức và tấm lòng nhân hậu cao đẹp của người phụ nữ, vừa cảm thông cho thân phận chìm nổi của họ.

C. Bài thơ đã thể hiện sâu sắc vẻ đẹp hình thức và tấm lòng nhân hậu, son sắt, thủy chung của người phụ nữ.

D. Bài thơ đã miêu tả sinh động hình ảnh chiếc bánh trôi, một món ăn độc đáo của dân tộc.        

Câu 3: Nghĩa thứ hai trong bài thơ “Bánh trôi nước” của tác giả Hồ Xuân Hương là gì?

A. Diễn tả lại các công đoạn làm ra chiếc bánh trôi nước và các nguyên liệu làm nên chiếc bánh.

B. Phản ánh thái độ của người thưởng thức về hương vị của chiếc bánh trôi nước.

C. Phản ánh phẩm chất, vẻ đẹp và thân phận của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

D. Thể hiện niềm thương cảm của tác giả đối với số phận của những chiếc bánh trôi

Câu 4: Câu thơ thứ hai đến câu thơ thứ sáu trong bài: Bạn đến chơi nhà, tác giả nói về sự thiếu thốn về vật chất không nhằm mục đích gì?
A. Miêu tả cảnh nghèo của mình

B. Giãi bày hoàn cảnh thực tế của mình

C. Không muốn tiếp đãi bạn

D. Diễn đạt một cách dí dỏm tình cảm chân thành, sâu sắc

Câu 5. Nhận xét về tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ Bạn đến chơi nhà?
A. Tình bạn chân thành, thắm thiết, trong sáng, không màng tới vật chất

B. Tình bạn nghèo nàn, thiếu thốn đủ đường

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B sai

Câu 6. Cảnh vật trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” được miêu tả trong thời điểm nào trong ngày?
A. Ban mai

B. Buổi trưa

C. Buổi xế chiều

D. Đêm khuya

Câu 7. Cảnh Đèo Ngang trong hai câu thơ đầu của bài thơ “Qua Đèo Ngang” được miêu tả như thế nào?

A. Tươi tắn, sinh động

B. Phong phú, đầy sức sống

C. Um tùm, rậm rạp

D. Hoang vắng, buồn bã

Câu 8. Tâm trạng của bà Huyện Thanh Quan được bộc lộ qua bài thơ “Qua Đèo Ngang” là tâm trạng gì?
A. Yêu say mê vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước

B. Đau xót, ngậm ngùi trước sự đổi thay của quê hương

C. Buồn đau da diết khi phải sống trong cảnh cô đơn

D. Cô đơn trước thực tại, da diết nhớ về quá khứ của đất nước
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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